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DANH MỤC CẦN MUA

Gòn gạc, hóa chất sát khuẩn, vật tư y tế tiêu hao và vật tư y tế thông dụng khác
(Đính kèm Thông báo số:          /TB-BVPS ngày 11/8/2023)

Stt Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật hoặc tương đương Đơn vị 
tính

Số lượng 
cần mua Đơn giá Thành 

tiền

1 Gòn y tế thấm  nước
 Chất liệu bông tự nhiên, loại tạp, mỡ. Bông trắng không tơi rã, không 
sử dụng hóa chất tạo màu, loại 1 kg hoặc bọc/gói quy đổi tương 
đương 1 kg, có độ thấm  hút cao. Chưa tiệt trùng.

kg  350 

2 Gòn viên 2cm,  KVT 
Chất liệu bông tự nhiên, loại tạp, mỡ. Bông trắng không tơi rã,  Bông 
se thành viên 20mm; bông xốp, mềm mại, thấm  hút  nhanh, Chưa tiệt 
trùng. Đóng gói: 500gam/gói. 

gói  450 

3

Gạc phẫu thuật ổ 
bụng 40cm x 40cm x 
6 lớp, cản quang, vô 
trùng

Chất liệu 100% cotton, hút nước, có sợi cản quang bên trong miếng 
gạc, tiệt trùng
Kích thước: 40cm x 40cm x 6 lớp
Đóng gói: 5 miếng/gói

miếng  54.000 

4
Gạc y tế 5cm x 
10cm, 48 lớp, chưa 
tiệt trùng

Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, hút nước nhanh, gấp thành 
từng miếng có kích thước 5cm x 10cm, dày 48 lớp; Loại: Không tiệt 
trùng, đóng gói: 25 miếng/gói

miếng  42.000 

5 Gạc y tế khổ 0,8 mét Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước, không hồ hóa, khổ 0,8 mét, 
mật độ sợi 7x 9/cm 2 hoặc 8x 10/cm2 , chưa tiệt trùng mét  40.000 
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6 Gạc củ ấu sản khoa 
vô trùng

Chất liệu: vải dệt hút nước. Khả năng hút nước cao; Quy cách: 6cm x 
6cm x 6cm  hoặc 7cm x 7cm x 7cm. Đóng gói: 10 cái/gói; Sản phẩm 
chứa trong túi giấy. dùng trong y tế,  tiệt trùng 

cái  9.000 

7 Dung dịch diệt 
khuẩn bề mặt: 

Thành phần chính: 0,14% didecyldimethylammonium chloride + 
0,096% Polyhexamethylene biguanide hydrochloride. Dung dịch làm 
sạch và khử khuẩn các bề mặt có diện tích nhỏ: đèn mổ, bàn mổ, máy 
gây mê, bàn sanh, lồng ấp sơ sinh, các thiết bị phòng xét nghiệm. 
Không mùi, không chứa cồn.
Chai 750 ml

chai  50 

8 Dung dịch khử 
khuẩn:

Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nội 
soi và các dụng cụ y tế không chịu nhiệt. 
Dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa. pH = 6.  
Thành phần chính: 2% Glutaraldehyde; Bình 5 lít

Bình/ca
n  80 

9
Dung dịch khử 
nhiễm và lảm sạch, 
tẩy rửa dụng cụ y tế

"- Dung dịch làm sạch và khử nhiễm dụng cụ y tế. pH trung tính, 
tương thích tốt với dụng cụ.
Thích hợp với nước cứng. Ngăn hình thành màng biofilm, diệt các 
chủng đa kháng  trong 15 phút. Diệt virus, trong 5 phút. Nồng độ sử 
dụng 0,5%. Có bầu định lượng trên chai. 
Thành phần chính: 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 
0,074% Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt,
 Bình /chai: 1 lít

Bình/ch
ai  260 

10 Dung dịch khử trùng Dung dịch khử khuẩn bề mặt qua đường không khí thành phần chính: 
0.05%kl/tt Didecyl dimethyl ammonium Chloride.Bình/can: 5 lít

Bình/ca
n  30 
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11
Dung dịch rửa tay 
nhanh không rửa lại 
bằng nước  

Dung dịch khử khuẩn rửa tay nhanh, không rửa lại nước sạch. Thành 
phần: Ethanol 75%, Isopropyl Alcohol 8%, Chlorhexidine 
Digluconate 0.5%, chất dưỡng da, chai 500ml

chai  480 

12 Dung dịch rửa tay 
phẫu thuật

Dung dịch khử khuẩn rửa tay khẫu thuật. Hoạt chất chính: 
Chlorhexidine Digluconate 4%, bình/can: 5 lít

Bình/ca
n  60 

13 Dung dịch rửa tay 
sát khuẩn

Dung dịch khử khuẩn da TP: Chlorhexidine Digluconate 2%, Chất 
dưỡng ẩm, không gây khô da, không gây kích ứng da, có mùi dễ chịu, 
chai 500ml

Chai  720 

14 Hỗn hợp 5 enzyme

Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế với 5 enzyme: Protease < 0,1%, 
Lipase < 0,1%, Amylase < 0,1%, Mannanase < 0,1%, Cellulase < 
0,1%+ chất hoạt động bề mặt. Phù hợp với cả máy rửa dụng cụ. Ngăn 
hình thành màng biofilm. Hiệu quả với mọi loại nước (nước mềm 
hoặc nước chưa xử lý).  Công thức không chứa chất bay hơi, pH 
trung tính ở nồng độ sử dụng. Nồng độ sử dụng: 0,1-0,5%. Có bầu 
định lượng trên chai. Bình/can: 5 lít

Bình/ca
n  4 

15 Túi ép dẹp 150mm x 
200m

Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn ; 
 Cấu tạo từ BOPET / PP FLIM 9 lớp màng film màu xanh Blue trong 
suốt, không độc hại;
Tiệt trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ 134 º C (280 ° F) và có thể được 
khử trùng bằng 3 phương pháp: 1. Hơi nước (Steam). 2. Khí Gas EO. 
3. Khí Formaldehyd;
 Chỉ thị  màu khi hấp bằng  hơi nước (Steam) thay đổi từ Hồng sang 
nâu. Chỉ thị  màu  khi hấp Khí EO từ Hồng sang Vàng. Chỉ thị  màu 
khi hấp khí Formaldehyd từ Hồng sang Xanh.

cuộn  72 
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16 Túi ép dẹp 200mm x 
200m

Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn ; 
 Cấu tạo từ BOPET / PP FLIM 9 lớp màng film màu xanh Blue trong 
suốt, không độc hại;
Tiệt trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ 134 º C (280 ° F) và có thể được 
khử trùng bằng 3 phương pháp: 1. Hơi nước (Steam). 2. Khí Gas EO. 
3. Khí Formaldehyd;
 Chỉ thị  màu khi hấp bằng  hơi nước (Steam) thay đổi từ Hồng sang 
nâu. Chỉ thị  màu  khi hấp Khí EO từ Hồng sang Vàng. Chỉ thị  màu 
khi hấp khí Formaldehyd từ Hồng sang Xanh.

cuộn  36 

17 Túi ép dẹp 350mm x 
200m

Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn ; 
 Cấu tạo từ BOPET / PP FLIM 9 lớp màng film màu xanh Blue trong 
suốt, không độc hại;
Tiệt trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ 134 º C (280 ° F) và có thể được 
khử trùng bằng 3 phương pháp: 1. Hơi nước (Steam). 2. Khí Gas EO. 
3. Khí Formaldehyd;
 Chỉ thị  màu khi hấp bằng  hơi nước (Steam) thay đổi từ Hồng sang 
nâu. Chỉ thị  màu  khi hấp Khí EO từ Hồng sang Vàng. Chỉ thị  màu 
khi hấp khí Formaldehyd từ Hồng sang Xanh.

cuộn  3 

18 Túi ép phồng 
250mm x100m

Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn ; 
 Cấu tạo từ BOPET / PP FLIM 9 lớp màng film màu xanh Blue trong 
suốt, không độc hại;
Tiệt trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ 134 º C (280 ° F) và có thể được 
khử trùng bằng 3 phương pháp: 1. Hơi nước (Steam). 2. Khí Gas EO. 
3. Khí Formaldehyd;
 Chỉ thị  màu khi hấp bằng  hơi nước (Steam) thay đổi từ Hồng sang 
nâu. Chỉ thị  màu  khi hấp Khí EO từ Hồng sang Vàng. Chỉ thị  màu 
khi hấp khí Formaldehyd từ Hồng sang Xanh.

cuộn  42 

19 Túi chứa nước tiểu Chất liệu nhựa tổng hợp, có quai treo, khóa xã chữ T, không gỉ chảy; 
không độc tố; loại dày; dung tích 2.000ml. túi  8.000 

20 Ống nghiệm Citrat Ống nghiệm  nhựa, Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 
Dihydrate 3.8% kháng đông cho 2ml máu. ống  36.000 
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21 Ống nghiệm EDTA 
1ml

Ống nghiệm  nhựa,  Hóa chất bên trong là Dipotassium 
Ethylenediaminetetraacetic acid kháng đông cho 1ml máu, chịu lực ly 
tâm  ≥ 3.000 vòng/phút.

ống  36.000 

22 Ống nghiệm nhựa 
trong, 5ml, có nắp. Ống nghiệm  nhựa 5ml có nắp, chịu lực ly tâm  ≥ 3.000 vòng/phút. ống  48.000 

23 Ống nghiệm 
Serumplas

Ống nghiệm Serumplas (chứa hạt nhựa Poly Styrene),  chịu lực ly 
tâm  ≥ 3.000 vòng/phút. ống  36.000 

24
Que gòn xét nghiệm 
tiệt trùng một đầu 
gòn 

Que gòn xét nghiệm thân nhựa ống/que tiệt trùng,  Thân que bằng 
nhựa, 1 đầu gòn, tiệt trùng từng cây, dài 15- 16cm. Cây  8.000 

25
Que thử đường 
huyết (máy 
Medisafe Fit )

Que xét nghiệm  nhanh đường huyết, đóng gói riêng từng que, có in 
hạn sử dụng trên mỗi que. Sử dụng với máy đo đường huyết dòng 
Medisafe Fit.

Que  36.000 

26 Đầu cone vàng - Chất liệu nhựa tổng hợp.
- Thể tích tối đa 200ul (tương đương 0.2ml) cái  28.000 

27 Đầu cone xanh Chất liệu nhựa tổng hợp, thể tích tối đa 1000ul (tương đương 1ml) cái  20.000 

28 Lọ đựng nước tiểu

Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp đỏ, dung tích 55ml. 
Kích thước: chiều cao 60mm, đường kính 35mm. Sử dụng nhựa y tế 
trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm 
bên trong 

cái  60.000 

29
Bơm tiêm tiệt trùng 
1ml, Kim 26G x 
1/2''.

Bơm tiêm nhựa liền kim 26 Gx1/2''; giăng  có núm bơm hết hành 
trình giúp tiêm hết thuốc, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng cái  15.000 

30 Bơm tiêm tiệt trùng 
3ml kim 25G x1;

Bơm tiêm nhựa liền kim 25G; đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp 
đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng,  không chứa độc 
tố DEHP..Tiệt trùng

cái  12.000 
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31 Bơm tiêm tiệt trùng 
5ml, kim 23G x1''.

Bơm tiêm nhựa liền kim 23G; đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp 
đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng,  không chứa độc 
tố DEHP..Tiệt trùng

cái  26.000 

32 Bơm tiêm tiệt trùng 
5ml, kim 25G x1''.

Bơm tiêm nhựa liền kim 25G; đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp 
đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng,  không chứa độc 
tố DEHP..Tiệt trùng

cái  50.000 

33 Bơm tiêm tiệt trùng 
10ml, kim 23G x 1"

Bơm tiêm nhựa liền kim 23G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp 
đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc 
tố DEHP .

cái  62.000 

34
Bơm tiêm tiệt trùng 
50ml đầu nhỏ (dùng 
tiêm).

Đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số. Pít tông có khía bẻ gãy để 
hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP.Tiệt trùng cái  600 

35 Kim gây tê tuỷ sống 
số 27G

Kim  kiểu Quincke 3 mặt vát sắc bén. Nguyên liệu thép không gỉ 
SUS 304, thiết kế định hướng mặt vát thuận tiện xác định hướng lên 
xuống của kim. Chuôi kim trong suốt phản quang có nhiều rãnh chắc 
chắn dễ quan sát dịch chảy ra và thuốc tiêm vào. Có cánh cầm tiện lợi 
khi chọc, đặc biệt là khi bơm  thuốc. Hub làm bằng vật liệu PP y tế 
trong suốt, mã hóa màu theo từng kích cỡ  27G. Chiều dài ≥88 mm.

cây  6.000 

36
Kim luồn tĩnh mạch 
có cánh, có cửa 
chích 18G

Có cánh, có cửa chích thuốc. Kim bén với ba mặt vát. Catheter kháng 
xoắn ống, chắn bức xạ. Có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ 
dịch, máu.. Nguyên liệu FEP. số 18G 1.3x 45mm - 90ml/min

cây  20.000 

37
Kim luồn tĩnh mạch 
có cánh, có cửa 
chích 22G

Có cánh, có cửa chích thuốc. Kim bén với ba mặt vát. Catheter kháng 
xoắn ống, chắn bức xạ. Có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ 
dịch, máu.. Nguyên liệu FEP. số 22G 

cây  12.000 

38  Kim luồn tĩnh mạch 
an toàn số 24 dùng 

Kim luồn an toàn, đầu  kim sắc bén, kim  luồn có cánh, không cửa  cây  720 
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cho sơ sinh

39 Kim rút thuốc, tiêm 
thuốc số 18

Kim cấu tạo thép không gỉ.
- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ.
- Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị 
gãy, không bị cong vênh.
-  Tiệt trùng 
- Đóng gói trong túi riêng.

 cây  72.000 

40 Airway  số 2 Chất liệu nhựa dẽo, phân biệt theo mã màu, Size 2 cái  900 

41 Ambubag người lớn 
Chất liệu nhựa tổng hợp gồm: mask thở, dây dẫn khí, túi chứa khí, 
bóng bóp giúp thở.  Được trang bị một van hạn chế áp suất cho sự an 
toàn của bệnh nhân, sử dụng cho người lớn.

bộ  30 

42 Ambubag sơ sinh
Chất liệu nhựa tổng hợp gồm: mask thở, dây dẫn khí, túi chứa khí, 
bóng bóp giúp thở, Được trang bị một van hạn chế áp suất cho sự an 
toàn của bệnh nhân, sử dụng cho sơ sinh.

bộ  15 

43 Ballon  3 lít Chất liệu cao su tự nhiên, chứa khi oxy phụ trợ trong việc hô hấp, 
kích thước 3 lít. cái  15 

44 Bao camera nội soi.
 Ép khuôn nilon, đường kính 97mm, bề dày vòng ngoài 1,5mm, vòng 
trong 1,8mm, chiều dài bao nylon để luồn camera 2m, rộng144mm, 
bao dày 0,03mm.

cái  900 

45 Băng keo chỉ thị 
nhiệt độ

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt kiểm tra áp suất , nhiệt độ dùng tiệt 
khuẩn dụng cụ trong nồi áp suất hơi nước, kích thước 12,5mm  x 50m 
(+/-5%).

cuộn  210 

46
Giấy CTG sonicaid 
143mm x 150mm -
300P 

Giấy in monitor sản khoa Sonicaid Meridian 800, Kích thước: 
143mmx 150mm x 300 Sheets xấp  50 
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47 Giấy in monitor sản 
khoa

Giấy in monitor sản khoa có sọc màu đỏ, kích thước 152 x 90mm x 
150sh xấp  1.560 

48 Giấy ECG 3 cần Giấy điện tim 3 cần 63mm x 30m . Sử dụng trên các máy đo điện tim, 
máy đo điện tim gắng sức, dùng để in kết quả sau đo cuộn  300 

49 Giấy in siêu âm 
 Giấy in nhiệt kết quả siêu âm , Dạng cuộn, chiều rộng 110mm, chiều 
dài 20m. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn.
- Đựng trong túi thiếc bảo quản

cuộn  250 

50 Giấy y tế  Giấy trắng thấm  hút tốt, kích thước 40cm x 50cm. Đóng gói: 1 kg kg  900 

51 Gel Siêu âm Gel bôi trơn màu xanh, dùng trong siêu âm chẩn đoán y khoa,  bình 5 
lít

Bình/ca
n  180 

52 Gel bôi trơn 82gr
Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn âm  đạo…đã được tiệt trùng, 
không gây khích ứng da, không có mùi hôi. Hòa tan được trong nước, 
dễ dàng làm sạch, 

tube  120 

53
Khẩu trang 3 lớp, 
dây thun, có gọng, 
tiệt trùng

Khẩu trang y tế gồm 2 lớp vải không dệt và 1 lớp vi lọc (Giấy kháng 
khuẩn), dây đeo và nẹp mũi., tiệt trùng , đóng gói từng cái cái  24.000 

54 Nón y tế Nón y tế tiệt trùng, làm  từ  vải  không đệt, đóng gói riêng từng cái. 
Hình tròn có viền thun xanh quanh có độ co giãn tốt . cái  28.000 

55 Tạp dề nhựa Chất liệu màng nhựa 80-90cm x 120-140cm  tiệt trùng, đóng gói 
riêng từng cái. cái  24.000 

56 Tay đốt sử dụng 1 
lần

Tay dao cắt đốt 2 nút bấm, 3 chấu, sử dụng 1 lần. Đóng gói vô trùng, 
1 bọc/ 1 cái. Thân dao được sản xuất từ nhựa cứng, mũi dao cứng và 
rất sắc, dao được kết nối với máy đốt điện,  Đóng gói vô trùng, 1 bọc/ 
1 cái.

cái  20 
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57
Vòng nhận dạng 
bệnh nhân người lớn 
màu hồng

 Chất liệu bằng nhựa dùng trong y tế, Có bản ghi thông tin quan trọng 
của bệnh nhân để nhận dạng, có lỗ , gắn vào cổ tay của bệnh nhân, 
màu hồng, dài 24-26 cm..

cái  18.000 

58

Test hóa học kiểm 
tra chất lượng tiệt 
khuẩn đặt bên trong 
gói phẫu thuật và 
mâm  mổ (test đa 
thông số)

Test chỉ thị hóa học đa thông số dùng kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn 
cho từng gói dụng cụ được tiệt khuẩn theo phương pháp hấp ướt, gói 
500 test.

gói

59
Vòng nhận dạng 
bệnh nhân người lớn 
màu vàng

 Chất liệu bằng nhựa dùng trong y tế, Dùng để ghi lại các thông tin 
quan trọng của bệnh nhân để nhận dạng, có lỗ , gắn vào cổ tay của 
bệnh nhân, màu vàng, dài 24-26 cm..

cái  1.800 

60
Vòng nhận dạng 
bệnh nhân trẻ em  
màu hồng

 Chất liệu bằng nhựa dùng trong y tế, Dùng để ghi lại các thông tin 
quan trọng của bệnh nhân để nhận dạng, có lỗ , gắn vào cổ tay của 
bệnh nhân, màu hồng, dài 17-20cm..

cái  9.000 

61
Vòng nhận dạng 
bệnh nhân trẻ em  
màu xanh

 Chất liệu bằng nhựa dùng trong y tế, Dùng để ghi lại các thông tin 
quan trọng của bệnh nhân để nhận dạng, có lỗ , gắn vào cổ tay của 
bệnh nhân, màu xanh, dài 17-20cm..

cái  9.000 

62 Băng keo cá nhân 
(2cm x 6cm)

Sản phẩm giúp bảo vệ mặt vết thương, giảm sự tiếp xúc với các yếu 
tố gây bẩn vết thương. Kích thước 19- 20mm x 60-72mm, hộp 102 
miếng

miếng  36.000 

63
Băng keo có gạc vô 
trùng (90mm x 
250mm)

Băng dính có gạc vô khuẩn, nền keo acrylic và phần gạc cotton thấm 
hút ở giữa . Có khả năng thấm hút dịch.Ít bám dính vào vết thương, 
giảm đau cho bệnh nhân mỗi lần thay gạc. Bảo vệ vết thương khỏi 
các tác nhân bên ngoài và sự xâm nhập của vi sinh vật. Không gây 
kích ứng da.Kích thước 90mmx250mm

miếng  5.400 
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64 Băng keo cuộn co 
giãn (10cm x 2,5m)

Nền không đan dệt, thông thoáng , co giãn. Keo Acrylic phù hợp cho 
da nhạy cảm, băng có giấy lót bảo vệ với các vạch in sẵn giúp dễ đo 
kích thước và dùng tiết kiệm 10cm x 2,5m.

cuộn  360 

65 Băng keo lụa (2,5cm 
x 5m)

Chất liệu vải lụa 100% cellulose acetate, keo oxid kẽm không dùng 
dung môi, có kiểm tra vi sinh, kích thước 2,5cm x 9,1m, số sợi 44 x 
118 /cm2, lực xé tối đa 5kgs/cm, tối thiểu 3kgs/cm có lõi liền lạc,

cuộn  800 

66
Ống đặt nội khí quản 
có và không có bóng 
chèn, các số từ 2-4,5

Chất liệu nhựa tổng hợp , trơn, láng có bóng chèn hoặc không bóng 
chèn cái  90 

67

Ống đặt nội khí quản 
có và không có bóng 
chèn, các số từ só 5 -
7.

Chất liệu nhựa tổng hợp , trơn, láng có bóng chèn hoặc không bóng 
chèn, số, 5,6,7 cái  300 

68 Ống Foley 2 nhánh  
các số từ 12 đến 22

• Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân.
• Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon.
• Được đóng gói trong từng túi riêng lẻ.
• Size: 12, 14, 16, 18, 20, 22.

sợi  4.500 

69

Ống Foley 2 nhánh 
số 24-30 cao su 
silicon, tiệt trùng, 
bóng 30ml, dài 
41cm

• Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân.
• Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon.
• Được đóng gói trong từng túi riêng lẻ.
• Size: 24,26,28,30.

sợi  200 

70

Ống hút đàm có 
kiểm soát các số, có 
cản quang, tiệt trùng 
OE, dài 50cm

Chất liệu nhựa y tế không chứa DEHP, dài ≥50cm sợi  500 
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71
Ống hút điều kinh 
đường kính các số 
4,5, 6.

Ống hút điều kinh đường kính 4,5, 6mm. tiệt trùng, chất liệu bằng 
nhựa y tế ống  2.400 

72
Ống Nelaton số 12-
16 (bằng cao su 
mềm)

Chất liệu cao su thiên nhiên, phủ silicon sợi  3.600 

73 Ống thở oxy 2 nhánh 
người lớn

Chất liệu nhựa  y tế, dẻo, dài 2m - 2.2m, trơn láng không gây tổng 
thương, không gây kích ứng da, không bị gãy gập. Đóng gói tiệt 
trùng từng cái, người lớn.

sợi

 6.000 

74 Ống thở oxy 2 nhánh 
dùng cho trẻ sơ sinh

Chất liệu nhựa y tế, dẻo, dài 2m - 2.2m, trơn láng không gây tổng 
thương, không gây kích ứng da, không bị gãy gập. Đóng gói tiệt 
trùng từng cái, dùng cho trẻ sơ sinh

sợi  3.000 

75 Sonde dạ dày số 6, 
16 Dây cho ăn dài ≥120cm, có nắp và không nắp ống  30 

76
Điện cực dán dùng 
đo điện tim, bằng 
nhựa

Điện cực dán dùng đo điện tâm  đồ, bằng nhựa miếng  9.000 

77 Bộ lọc khuẩn  Phin lọc khuẩn 3 chức năng dùng cho người lớn chất liệu nhựa y tế 
trong suốt, lọc khuẩn, lọc khí và làm  ẩm.. cái  1.000 

78 Kẹp rốn sơ sinh vô 
trùng sử dụng 1 lần.

Chất liệu: nhựa ABS, PE, PP, kích thước 5cm, độ trơn láng cao.
- Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc
- Tiệt trùng, không độc hại, không gây kích ứng.

cái  24.000 

79 Dây hút dịch phẫu 
thuật dùng một lần.

Dây hút dịch phẫu thuật dùng một lần, nhựa dẽo, dài 2 m, Bề ngoài 
thân ống dây dẫn có rãnh. Độ đàn hồi cao, chịu được áp suất âm tối 
đa (-75kpa) không bị bóp méo.Tiệt trùng.

sợi  600 
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80 Dây nối bơm tiêm 
điện 75cm

Dùng trong truyền dịch thuốc từ bơm tiêm điện. có khóa, chạc 2/3 
ngã, hệ thống tiêm truyền. Chất liệu PVC (Polyvinylclorua). Không 
DEHP. Không sinh nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Chiều dài dây: 
75cm. Dung tích chứa: 2.5mL. Đ.kính trong / Đ.kính ngoài: 
1.1mm/2.6mm. Tiệt trùng .

cái  400 

81
Dây truyền dịch có 
màng lọc dung dịch, 
dài 180cm.

Dây truyền dịch 20 giọt/ml, có bầu đếm giọt dung tích ≥ 10ml, đầu 
nối kim thiết kế khoa vặn để khóa chặt kim (Luer lock), khóa điều 
chỉnh giọt chính xác, có cổng tiêm chữ y , có màng lọc dịch, kích 
thước lọc Kích thước lọc 15-20 µm, dây dài 180cm, tiệt trùng. Chịu 
được áp lực đến 2 bar. Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , 
thay thế bằng DEHT an toàn. 

bộ  15.000 

82 Threeway có dây, 
bằng nhựa, dài 25cm Khóa 3 ngả ống dẫn dịch 25cm sợi  450 

83
Vật liệu cầm máu 
bằng collagen 5cm x 
8cm.

Miếng cầm máu chất liệu collagen 5 x 8 x 1cm niếng  90 

84 Bao cao su

Sản phẩm làm từ mủ cao su tự nhiên, có phun dầu bôi trơn Silicon, có 
hương liệu tạo mùi thơm được đóng trong túi màng nhôm kín. Kích 
thước: Dài: 170 ± 2mm. Rộng: 52 ± 2mm. Độ dày: 0,065 ± 0,015mm. 
Hàm lượng cất bôi trơn bao gồm hương liệu: 550 ± 150mg. Chất bôi 
trơn silicon không gây độc hại, không gây dị ứng.

cái  60.000 

85 Dao mổ các số Lưỡi dao phẫu thuật tiệt trùng, bằng thép không rỉ số 11, số 20 cái  12.000 

86 Bộ hút thai Karman 
Bộ dụng cụ điều kinh, bơm hút tay chân không, không sử dụng điện. 
Điều trị sẩy thai không trọn hoặc sinh thiết nội mạc tử cung.
Một val, tiệt trùng

hộp/ bộ  180 
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87 Bàn chải phẫu thuật Chât liệu nhựa y tế cái  500 

88 Túi dự trữ oxygen Chât liệu cao su tự nhiên, thể tích 42 lít cái 05 

89 Giấy đo PH Giấy đo PH xấp  300 

90 Giấy  in nhiệt Giấy  in nhiệt, kích thước 50mmx 20m cuộn  400 

91 Ống thông hậu môn 
các số Chất liệu nhựa y tế cái  50 

92 Dầu soi kính hiển vi Dầu soi kính hiển vi,  100ml chai 05 

Ghí chú: Giá cung cấp phải bao gồm giá hàng hóa, giá vận chuyển giao hàng tận nơi và thuế các loại 
theo qui định của pháp luật.
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